BẢNG GIẢI TRÌNH VÀ TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA BỘ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt (PHẦN ĐƯỜNG SẮT)
	Nội dung Dự thảo lấy ý kiến góp ý Bộ, ngành, địa phương 
	Ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương
	Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương

	
	Ý KIẾN CHUNG
	

	
	Ý kiến của TCT ĐSVN

1.1. Đây là Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nên phải đảm bảo nguyên tắc ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề nóng, như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Phần về giao thông vận tải đường sắt, do phải thay đổi cho phù hợp với Luật Đường sắt 2017 và hệ thống văn bản triển khai thực hiện (Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn) nên phải thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo nguyên tắc nêu trên. 
	Tiếp thu

	
	Ý kiến của TCT ĐSVN

1.2. Những nội dung không trực tiếp liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt hoặc đã thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản pháp luật khác thì không nên đưa vào, để tránh trùng, lặp với các văn bản quy phạm pháp luật khác.
	Tiếp thu

	
	Ý kiến của TCT ĐSVN

1.3. Việc đưa vào dự thảo Nghị định các hành vi vi phạm cần căn cứ vào những quy định liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (chế định) thì mới đưa vào xử phạt. Nếu là những quy định phục vụ công tác quản lý của Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp xử lý theo nội quy lao động. 
	Tiếp thu

	
	Ý kiến của TCT ĐSVN

1.4. Tại các điều, khoản có cụm từ  “Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt” đề nghị sửa thành “Tổ chức được giao quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt”, bởi vì:

Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt chính là Tổng công ty ĐSVN, nhưng việc thực hiện công tác bảo trì, duy tu kết cấu hạ tầng đường sắt hiện nay là do các Công ty cổ phần đường sắt, Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt thực hiện theo hợp đồng đặt hàng của Tổng công ty ĐSVN. Trong hợp đồng đặt hàng đã nêu rõ trách nhiệm đảm bảo an toàn, chất lượng kết cấu hạ tầng theo từng phạm vi quản lý của từng công ty cổ phần đường sắt, Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt. 

Do vậy, việc xử phạt theo dự thảo Nghị định là phạt đối với cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm, chứ không thể phạt Tổng công ty ĐSVN. 
	- Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Trách nhiệm của Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt hay Đơn vị bảo trì công trình đường sắt đã được quy định cụ thể tại các văn bản QPPL (Luật, Nghị định, Thông tư)

	
	Ý kiến của TCT ĐSVN

1.5. Hành vi vi phạm phải cụ thể, rõ ràng, không dùng những từ không có tính định lượng, như: “thuận tiện”, “kịp thời”,… 
	Tiếp thu

	
	Ý kiến của TCT ĐSVN

1.7. Hiện nay do hạn hẹp về kinh phí (nguồn SNKT Nhà nước hiện nay chỉ cấp được khoảng 35% - 40% nhu cầu cho việc duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt) nên có nhiều nhiệm vụ được giao về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt nhưng không có kinh phí để tổ chức thực hiện, nhiều công trình, trang thiết bị thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia chưa được đầu tư kinh phí để lắp đặt đầy đủ, kịp thời,... Nên việc đề cập xử phạt hành chính một số hành vi như dự thảo quy định là chưa phù hợp thực tiễn, cần điều chỉnh cho phù hợp hoặc có lộ trình cụ thể tương ứng với việc tăng nguồn kinh phí cấp cho công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. 
	

	
	Ý kiến của TCT ĐSVN

1.8. Vấn đề vi phạm, lấn chiếm đất dành cho đường sắt (đất để xây dựng công trình đường sắt, đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, đất thuộc phạm vi HLATGTĐS…); đặc biệt liên quan đến lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm đối với ATGTĐS hiện đang diễn biến phức tạp, là vấn đề nóng của ATGTĐS. Một trong những nguyên nhân của sự tồn tại này các bên có liên quan, trong đó vai trò chủ trì là các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã không làm hết trách nhiệm; đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung đầy đủ các chế tài xử phạt các đối tượng này theo đúng quy định tại các Nghị định số: 56/2018/NĐ-CP và 65/2018/NĐ –CP của Chính phủ. 
	Theo quy định tải Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC quy định: “Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.” Vì vậy, các đối tượng do TCT ĐSVN đề xuất không phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

	
	Ý kiến của UBND Quảng Ninh

Đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với nhân viên gác chắn đường ngang, cầu chung không có mặt, bỏ vị trí làm việc (kể cả khi không có tàu chạy qua) vì trong Nghị định 46 và Dự thảo chưa quy định xử phạt đối với hành vi này.


	Nội dung này đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm d Khoản 2 Điều 60 của dự thảo

	Chương II

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
	
	

	Chương III
HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
	
	

	Mục 1

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TÍN HIỆU,

QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ,

AN TOÀNGIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
	
	

	Điều 39. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về lắp đặt hệ thống báo hiệu, thiết bị tại đường ngang, cầu chung; kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cầu chung; cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
	
	

	1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức được giao quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Quy định tại Dự thảo phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Thông tư 28/2018/TT-BGTVT 

	a) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, kịp thời nội dung thông tin hỗ trợ cảnh giới để thực hiện nhiệm vụ tại vị trí cảnh giới; 
	Ý kiến của TCT ĐSVN: 

a) Không cung cấp hoặc cung cấp không đúng quy định nội dung thông tin hỗ trợ cảnh giới để thực hiện nhiệm vụ tại vị trí cảnh giới; 
	- Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

a) Không cung cấp hoặc cung cấp không đúng quy định nội dung thông tin hỗ trợ cảnh giới để thực hiện nhiệm vụ tại vị trí cảnh giới; 



	b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ trang thiết bị phục vụ  cảnh giới theo quy định.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị bỏ điểm b:

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ trang thiết bị phục vụ  cảnh giới theo quy định. 
Lý do: Đây là sự thỏa thuận cụ thể với từng địa phương khi có yêu cầu. Hiện nay nguồn kinh phí SNKT Nhà nước cấp cho ngành Đường sắt không đủ cho công tác bảo trì, duy tu kết cấu hạ tầng đường sắt (chỉ đáp ứng 35% - 40% nhu cầu thực tế). Chi phí để cung cấp trang thiết bị phục vụ  cảnh giới không được phê duyệt trong đơn giá bảo trì, sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng ĐS.  

- Điểm g, Khoản 1, Điều 52 trùng với Điểm b, Khoản 1, Điều 39 về nội dung: Không cung cấp trang thiết bị phục vụ cảnh giới;
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do:
+ Điểm d khoản 2 Điều 11 Thông tư 28/2018/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS QG, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng lập kế hoạch xây dựng, cung cấp, bảo trì trang thiết bị cảnh giới thuộc phạm vi quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

+ Điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư 28/2018/TT-BGTVT quy định doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS chịu trách nhiệm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật cung cấp, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ cảnh giới tại các vị trí cần cảnh giới.

- Tiếp thu, bỏ nội dung không cung cấp trang thiết bị phục vụ cảnh giới tại Điểm g, Khoản 1, Điều 52

	3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 
	
	

	c) Không ban hành, không thực hiện chế độ kiểm tra, bảo trì hệ thống kết nối tín hiệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định;
	Ý kiến của TCT ĐSVN

- Điểm i, Khoản 1, Điều 52 trùng với Điểm c, Khoản 3, Điều 39 về nội dung: không thực hiện bảo trì công trình đường sắt theo quy định;
	- Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

c) Không ban hành chế độ kiểm tra, bảo trì hệ thống kết nối tín hiệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

	d) Không lập kế hoạch xây dựng, bảo trì công trình, thiết bị hệ thống kết nối tín hiệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định.
	
	

	Điều 40. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khám, sửa chữa toa xe, lập tàu, thử hãm
	
	

	1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với nhân viên khám xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	d) Không phát hiện hoặc không sửa chữa kịp thời các hư hỏng của toa xe gây chậm tàu.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

d) Không phát hiện hoặc phát hiện được nhưng sửa chữa không kịp thời các hư hỏng của toa xe gây chậm tàu.
	Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

d) Không phát hiện hoặc phát hiện nhưng không sửa chữa kịp thời các hư hỏng của toa xe gây chậm tàu.

	4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trực ban chạy tàu ga, trưởng tàu, lái tàu, nhân viên khám xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Cho tàu chạy từ ga lập tàu hoặc các ga, khu gian có quy định về thử hãm đoàn tàu mà áp suất cấp cho ống hãm đoàn xe không đúng theo quy định
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị giữ nguyên như Nghị định số 46/2016/NĐ-CP: 

a) Cho tàu chạy từ ga lập tàu hoặc các ga, khu gian có quy định về thử hãm đoàn tàu mà không đủ áp lực hãm áp suất cấp cho ống hãm đoàn xe không đúng theo quy định;

Lý do: Đảm bảo đúng thực thực tiễn và bản chất của tác nghiệp kỹ thuật về thử hãm.  
	Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

a) Cho tàu chạy từ ga lập tàu hoặc các ga có quy định về thử hãm đoàn tàu mà không đủ áp lực hãm theo quy định;

	b) Cho tàu chạy mà không thử hãm theo quy định.
	
	

	Điều 41. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về dồn tàu
	
	

	3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trực ban chạy tàu ga hoặc điều độ chạy tàu ga thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Để toa xe chở hàng nguy hiểm (chất nổ, chất cháy) chưa nối vào tàu nhưng không nối liền với nhau, không chèn chắc chắn, không để riêng trên một đường, không phòng vệ bằng tín hiệu di động "ngừng"; 
b) Để ghi dẫn vào đường chứa toa xe chở hàng nguy hiểm (chất nổ, chất cháy) không thông sang đường khác.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

 “3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trực ban chạy tàu ga hoặc điều độ chạy tàu ga thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

Sau khi dồn, để toa xe chở hàng nguy hiểm như chất nổ, chất cháy… chưa nối vào tàu nhưng không nối liền với nhau, không chèn chắc chắn, không để riêng trên một đường, không phòng vệ bằng tín hiệu di động "ngừng"; Để ghi dẫn vào đường chứa toa xe chở hàng nguy hiểm không thông sang đường khác.”

Lý do: Chỉ xử phạt khi kết thúc công tác dồn mà để xảy ra tình trạng như dự thảo đề cập, đồng thời để đảm bảo phù hợp với mục 2.3.3.4.8 của Quy chuẩn 08/2018/BGTVT.
	Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

a) Sau khi dồn xong vẫn để toa xe chở hàng nguy hiểm (chất nổ, chất cháy) chưa nối vào tàu nhưng không nối liền với nhau, không chèn chắc chắn, không để riêng trên một đường, không phòng vệ bằng tín hiệu di động "ngừng"; 
b) Sau khi dồn xong vẫn để ghi dẫn vào đường chứa toa xe chở hàng nguy hiểm (chất nổ, chất cháy) không thông sang đường khác.

	
	Ý kiến của Bộ Tư pháp:

Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP dự kiến bổ sung hành vi vi phạm của trực ban chạy tàu ga hoặc điều độ chạy tàu ga: Để toa xe chở hàng nguy hiểm (chất nổ, chất cháy) chưa nối vào tàu nhưng không nối liền với nhau, không chèn chắc chắn, không để riêng trên một đường, không phòng vệ bằng tín hiệu di động "ngừng"; để ghi dẫn vào đường chứa toa xe chở hàng nguy hiểm (chất nổ, chất cháy) không thông sang đường khác. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định cũng chỉ quy định việc phạt tiền, không quy định hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi này. Do vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung hình thức xử phạt bổ sung và/ hoặc biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp đối với các hành vi này để bảo đảm xử lý nghiêm minh, triệt để.
	Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt cá nhân thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này buộc phải để toa xe chở hàng nguy hiểm (chất nổ, chất cháy) theo đúng quy định;

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này buộc phải để ghi dẫn sang đường khác theo đúng quy định.

	Điều 42. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về chạy tàu
	
	

	1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với lái tàu, trưởng tàu, trực ban chạy tàu ga thực hiện hành vi không ký xác nhận vào phần nội dung tồn căn cảnh báo trong Giấy cảnh báo theo quy định.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

 “1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với lái tàu, trưởng tàu hàng hoặc Phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn, trực ban chạy tàu ga thực hiện hành vi không ký xác nhận vào phần nội dung tồn căn cảnh báo trong Giấy cảnh báo theo quy định.

Lý do: Theo quy định hiện có hai loại chức danh Trưởng tàu: Trưởng tàu khách và Phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn (Trưởng tàu an ninh), Trưởng tàu hàng (hoặc lái tàu kiêm trưởng tàu hàng). Đối với tàu khách, đây là nhiệm vụ của Phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn nên phải bổ sung xử phạt đối tượng này.
	Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với lái tàu, trưởng tàu hàng, phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn, trực ban chạy tàu ga thực hiện hành vi không ký xác nhận vào phần nội dung tồn căn cảnh báo trong Giấy cảnh báo theo quy định.

 

	4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trực ban chạy tàu ga, lái tàu, trưởng tàu thực hiện hành vi cho tàu chạy vào khu gian mà chưa có chứng vật chạy tàu.
	
	

	4a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với trực ban chạy tàu ga, nhân viên gác ghi để người không có phận sự thực hiện nhiệm vụ của mình khi không được phép.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

“4a. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trực ban chạy tàu ga, nhân viên gác ghi để người không có phận sự thực hiện nhiệm vụ của mình khi không được phép.”
Lý do: Mức phạt quá cao, đề nghị xem xét điều chỉnh còn từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng cho tương đồng với mức phạt của các hành vi khác. 
	Tiếp thu giảm mức phạt và ghép vào khoản 4 Điều này như sau:

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trực ban chạy tàu ga, lái tàu, trưởng tàu, nhân viên gác ghi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trực ban chạy tàu ga, lái tàu, trưởng tàu cho tàu chạy vào khu gian mà chưa có chứng vật chạy tàu;

b) Trực ban chạy tàu ga, nhân viên gác ghi để người không có phận sự thực hiện nhiệm vụ của mình khi không được phép.

	Điều 43. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đón, gửi tàu
	
	

	4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với trực ban chạy tàu ga thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	đ) Để phương tiện giao thông đường sắt khác chiếm dụng đường chính tuyến trong ga; 
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

- Đối với điểm: đ) Để phương tiện giao thông đường sắt khác chiếm dụng đường chính tuyến trong ga, trừ trường hợp bất khả kháng (tránh vượt tàu, dồn dịch, cứu hộ, cứu nạn); 
Lý do: Cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn sản xuất. 
	Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

đ) Để phương tiện giao thông đường sắt khác chiếm dụng đường chính tuyến trong ga, trừ trường hợp bất khả kháng (tránh vượt tàu, dồn dịch, cứu hộ, cứu nạn);

	e) Không thông báo cho trực ban chạy tàu ga đến, ga đi, nhân viên điều độ chạy tàu tuyến về số hiệu tàu, giờ thực tế tàu đến, đi, thông qua sau khi tàu đến, đi, thông qua ga theo quy định; 
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Mức phạt quá cao, đề nghị xem xét điều chỉnh còn từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng cho tương đồng với mức phạt của các hành vi khác. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì hành vi vi phạm này gây nguy hiểm đến an toàn chạy tàu do đó quy định tại khoản này là phù hợp

	g) Không kiểm tra, không xác nhận việc dồn dịch gây ảnh hưởng, trở ngại đến đường đón, gửi tàu theo quy định; 
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Mức phạt quá cao, đề nghị xem xét điều chỉnh còn từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng cho tương đồng với mức phạt của các hành vi khác. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì hành vi vi phạm này gây nguy hiểm đến an toàn chạy tàu do đó quy định tại khoản này là phù hợp

	Điều 47. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống thiên tai và giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
	
	

	5a. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt chuyên dùng thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Không thành lập Hội đồng giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt hoặc Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt khi có sự cố, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra theo quy định; 
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

a) Không có Hội đồng giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt hoặc Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt khi có sự cố, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra theo quy định; 

Lý do: 

- Tai nạn giao thông đường sắt là tình huống khẩn cấp, đột xuất. Do vậy, nhằm đảm bảo nguyên tắc giải quyết tai nạn, sự cố GTĐS là an toàn, kịp thời, thông đường nhanh nhất, theo quy định tại Điều 44 Luật ĐS 2017 và hướng dẫn của Thông tư 23/2018/TT-BGTVT, ngoài trường hợp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do Bộ GTVT chủ trì giải quyết, Tổng công ty ĐSVN đã có quy định cụ thể về việc giao cho Giám đốc các Chi nhánh KTĐS (hoặc người được ủy quyền) làm Chủ tịch Hội đồng giải quyết tai nạn GTĐS tại khu vực. Tham gia thành phần tham gia Hội đồng giải quyết tai nạn GTĐS còn có đại diện các đơn vị liên quan. Hội đồng phân tích tai nạn GTĐS do yếu tố chủ quan do Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN quy định cụ thể. 

- Theo quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT thì giải quyết sự cố là do doanh nghiệp chủ động quy định. 
	Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

a) Không có Hội đồng giải quyết tai nạn giao thông đường sắt hoặc Hội đồng phân tích tai nạn giao thông đường sắt khi có tai nạn giao thông đường sắt xảy ra theo quy định;



	Điều 48. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
	
	

	1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường sắt, trong cầu, hầm dành riêng cho đường sắt, trừ nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ;
	Ý kiến của Bộ Tư pháp:

Điểm a, điểm d khoản 1 Điều 48 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định các hành vi: "Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường sắt, trong cầu, hầm dành riêng cho đường sắt"; "đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe". Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể các "hành vi khác" trong các trường hợp này là hành vi gì để thuận tiện cho người áp dụng pháp luật trong trực tiễn.
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Trong Dự thảo chỉ liệt kê các hành vi đặc trưng; các hành vi khác khó có thể liệt kê hết như: lê, bò, lăn, nhảy múa ...
- Mặt khác nội dung này được đã được quy định tại khoản 10 Điều 9 Luật Đường sắt 2017

	d) Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy, trừ nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ.
	Ý kiến của Bộ Tư pháp:

Điểm a, điểm d khoản 1 Điều 48 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định các hành vi: "Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường sắt, trong cầu, hầm dành riêng cho đường sắt"; "đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe". Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể các "hành vi khác" trong các trường hợp này là hành vi gì để thuận tiện cho người áp dụng pháp luật trong trực tiễn. 
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Trong Dự thảo chỉ liệt kê các hành vi đặc trưng; các hành vi khác khó có thể liệt kê hết như: lê, bò, lăn, nhảy múa ...
- Mặt khác nội dung này được đã được quy định tại khoản 10 Điều 9 Luật Đường sắt 2017

	3a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ sở hữu công trình thiết bị điện, viễn thông thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn công trình đường sắt khi công trình thiết bị điện, viễn thông nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt;
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

a) Không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông vận tải đường sắt khi công trình thiết bị điện, viễn thông nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt;

Lý do: Cho đầy đủ và phù hợp với thực tế. 
	- Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

a) Không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông vận tải đường sắt khi công trình thiết bị điện, viễn thông nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt;

	c) Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn khi dây tải điện bị sự cố, đứt trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

c) Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn: thiết bị, công trình đường sắt, giao thông vận tải đường sắt khi dây tải điện bị sự cố, đứt trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Lý do: Cho đầy đủ và phù hợp với thực tế. 
	- Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

c) Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho thiết bị, công trình đường sắt, giao thông vận tải đường sắt khi dây tải điện bị sự cố, đứt trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.

	4a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt quốc gia, chủ quản lý, sử dụng đường ngang chuyên dùng không bố trí định biên gác đường ngang trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

“4a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với tổ chức được giao bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; chủ quản lý, sử dụng đường ngang chuyên dùng không bố trí định biên gác đường ngang trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 

Lý do: 

- Nội dung này thuộc trách nhiệm của Công ty CP Đường sắt, thực hiện theo hợp đồng với Tổng công ty ĐSVN.

- Định biên lao động được xây dựng trên cơ sở định mức lao động của Tổng công ty ĐSVN ban hành và phê duyệt. 
	Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, tổ chức được giao bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, chủ quản lý, sử dụng đường ngang chuyên dùng không bố trí định biên gác đường ngang trong phạm vi quản lý theo quy định.

	4b. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000  đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	b) Không có biện pháp đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách lên xuống tàu ở những ga có ke ga đang sử dụng chưa nâng cấp, cải tạo.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

b) Không có biện pháp đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách lên xuống tàu ở những ga có ke ga đang sử dụng chưa nâng cấp, cải tạo.”

Bỏ từ: Thuận tiện, bởi vì khái niệm này rất khó định lượng. 
	Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau:

b) Không có biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách lên xuống tàu ở những ga có ke ga đang sử dụng chưa nâng cấp, cải tạo.



	Mục 2

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT
	
	

	Điều 49. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt
	
	

	1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân đổ, để rác thải sinh hoạt lên đường sắt hoặc xả rác thải sinh hoạt từ trên tàu xuống đường sắt.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân đổ, để rác thải sinh hoạt lên phương tiện giao thông đường sắt, lên đường sắt hoặc xả rác thải sinh hoạt từ trên tàu xuống đường sắt.

Lý do: Hành vi đổ, treo túi đựng rác thải lên phương tiện vận tải đường sắt hiện nay là rất phổ biến, cần phải được xử lý. 
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Điều này quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt; không phải quy định về bảo vệ phương tiện GTĐS.

- Tiếp thu ý kiến bổ sung nội dung này vào điểm g khoản 1 Điều 73

	2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	g) Bơm, xả nước hoặc các chất lỏng khác làm ngập nền đường sắt, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước đường sắt hoặc ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình đường sắt.


	Ý kiến của Bộ Tư pháp:

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đổi với hành vi "bơm, xả nước hoặc các chất lỏng khác làm ngập nền đường sắt, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước đường sắt hoặc ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình đường sắt" tại điểm g khoản 2 Điều 49 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung.
	Tiếp thu và đề xuất bổ sung vào điểm e Khoản 7 Điều này

	7. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
	
	

	e) Thực hiện hành vi quy định Khoản 3 Điều này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;
	
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại điểm g khoản 2 Điều này.

e) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm g Khoản 2, Khoản 3 Điều này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

	Điều 51. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường sắt
	
	

	3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Để phương tiện, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, chất phế thải hoặc các vật phẩm khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt hoặc trong khu vực ga, đề-pô, nhà ga đường sắt;
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

“a) Để phương tiện, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, chất phế thải hoặc các vật phẩm khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; 

Lý do: Cụm từ ”hoặc trong khu vực ga, đề-pô, nhà ga đường sắt” không có trong quy định của Luật Đường sắt, do vậy không có chế định đối với các vị trí này. 
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do:

+ Điều này quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

+ Ga, đề-pô, nhà ga đường sắt là công trình đường sắt, được xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường sắt được quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật Đường sắt.

Do đó việc xử phạt hành vi để phương tiện, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, chất phế thải hoặc các vật phẩm khác trái phép trong khu vực ga, đề-pô, nhà ga đường sắt là phù hợp với quy định tại Điều 27 NĐ 56/2018/NĐ-CP vì tại khu vực ga, đề-pô đường sắt chỉ có phạm vi bảo vệ  ga, đề-pô đường sắt theo quy định tại Điều 12 NĐ 56/2018/NĐ-CP

	Điều 51a. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động, xây dựng công trình thiết yếu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi đất dành cho đường sắt
	
	

	1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 
	
	

	a) Thi công công trình khi chưa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, thời gian phong tỏa phục vụ thi công của tổ chức có thẩm quyền theo quy định;
	
	

	b) Khởi công xây dựng công trình khi chưa được bàn giao mặt bằng thi công theo quy định;
	Ý kiến của TCT ĐSVN

- Điểm a, Khoản 1, Điều 53 trùng với Điểm b, Khoản 1, Điều 51a về nội dung: thi công công trình khi chưa được bàn giao mặt bằng;
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Nội dung quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 53 và Điểm b, Khoản 1, Điều 51a là hoàn toàn khác nhau.

+ Điều 51a. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động, xây dựng công trình thiết yếu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi đất dành cho đường sắt

+ Điều 53. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công công trình đường sắt trên đường sắt đang khai thác

	2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong quá trình thi công;


	Ý kiến của TCT ĐSVN

- Điểm i, Khoản 1, Điều 53 nằm trong nội hàm phạm vi điều chỉnh của Điểm a, Khoản 2, Điều 51a với nội dung: Thi công khi chưa yêu cầu cấp cảnh báo/Không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;
- Điểm l, Khoản 1, Điều 53 nằm trong nội hàm phạm vi điều chỉnh của Điểm a, Khoản 2, Điều 51a về nội dung: Các hành vi chưa đảm bảo an toàn chạy tàu/Không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;
	- Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Nội dung quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 53 và Điểm a, Khoản 2, Điều 51a là hoàn toàn khác nhau.

+ Điều 51a. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động, xây dựng công trình thiết yếu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi đất dành cho đường sắt

+ Điều 53. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công công trình đường sắt trên đường sắt đang khai thác

	Điều 52. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

- Đề nghị bổ sung mới khoản 1a và 1b vào trước khoản 1 của Điều 52:

1a). Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức rào, đóng lối đi tự mở là vị trí nguy hiểm theo quy định.

b) Không tổ chức thu hẹp lối đi tự mở là vị trí nguy hiểm theo quy định.

c) Không tổ chức cảnh giới, hoặc chốt gác lối đi tự mở là vị trí nguy hiểm theo quy định. 
1b). Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 a) Phá dỡ lối đi tự mở đã được rào đóng, rào thu hẹp mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Lý do: Đây là những vấn đề nóng, cần xử lý nghiêm đối với an toàn giao thông đường sắt. Đã được quy định trong Nghị định số 65/2018/NĐ-CP.  
	Tiếp thu, Bổ sung một khoản mới ngay sau khoản 1 Điều 52 và bổ sung hành vi phá dỡ lối đi tự mở tại điểm b khoản 3 Điều  49.

	1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	d) Không kịp thời thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường sắt khi nhận được tin báo công trình đường sắt bị hư hỏng hoặc hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng đường sắt;
	Ý kiến của TCT ĐSVN

- Điểm d, Khoản 1, Điều 52 trùng với Điểm k, Khoản 1, Điều 52 về nội dung: Không kịp thời thực hiện theo quy định khi phát hiện công trình đường sắt bị hư hỏng…;
	Tiếp thu, bỏ điểm k và chỉnh sửa điểm d như sau:

d) Không kịp thời phát hiện hoặc không thực hiện theo quy định khi phát hiện,  nhận được tin báo công trình đường sắt bị hư hỏng hoặc hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng đường sắt;

	g) Không thực hiện chốt gác tại đường ngang là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên đường sắt quốc gia; không thực hiện huấn luyện nghiệp vụ cảnh giới, chốt gác, không cung cấp trang thiết bị cho người do địa phương bố trí để cảnh giới, chốt gác tại các lối đi tự mở là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt;
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

- Đề nghị sửa lại như sau: 

g) Không thực hiện chốt gác tại đường ngang là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên đường sắt quốc gia; không thực hiện huấn luyện nghiệp vụ cảnh giới, chốt gác, không cung cấp trang thiết bị cho người do địa phương bố trí để cảnh giới, chốt gác tại các lối đi tự mở là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt;

Lý do: Đây là thỏa thuận cụ thể với từng địa phương khi có yêu cầu. Hiện nay nguồn kinh phí SNKT Nhà nước cấp cho công tác bảo trì, duy tu KCHTĐS hàng năm vừa thiếu (chỉ đáp ứng 35% - 40% nhu cầu) vừa không có nội dung chi này. Chi phí trên không được phê duyệt trong đơn giá bảo trì, sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng ĐS.  

- Điểm g, Khoản 1, Điều 52 trùng với Điểm b, Khoản 1, Điều 39 về nội dung: Không cung cấp trang thiết bị phục vụ cảnh giới;
	- Tiếp thu, bổ nội dung không cung cấp trang thiết bị phục vụ cảnh giới tại điểm này và chỉnh sửa như sau:.

g) Không thực hiện chốt gác tại đường ngang là vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên đường sắt quốc gia; không thực hiện huấn luyện nghiệp vụ cảnh giới, chốt gác theo quy định cho người do địa phương bố trí để cảnh giới, chốt gác tại các lối đi tự mở;



	i) Không duy trì trạng thái kỹ thuật, chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt đã công bố hoặc để xảy ra sự cố công trình đường sắt do không thực hiện bảo trì công trình đường sắt theo quy định;


	Ý kiến của TCT ĐSVN

- Điểm i, Khoản 1, Điều 52 trùng với Điểm c, Khoản 3, Điều 39 về nội dung: không thực hiện bảo trì công trình đường sắt theo quy định;
	- Tiếp thu, bỏ nội dung thực hiện tại Điểm c, Khoản 3, Điều 39

	k) Không kịp thời phát hiện hoặc không thực hiện theo quy định khi phát hiện công trình đường sắt, bộ phận công trình đường sắt, thiết bị lắp đặt vào công trình đường sắt bị hư hỏng, xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;
	Ý kiến của TCT ĐSVN

- Điểm d, Khoản 1, Điều 52 trùng với Điểm k, Khoản 1, Điều 52 về nội dung: Không kịp thời thực hiện theo quy định khi phát hiện công trình đường sắt bị hư hỏng…;
	Tiếp thu, ghép Điểm d, Khoản 1, Điều 52 trùng với Điểm k, Khoản 1, Điều 52 thành 1 khoản và chỉnh sửa như sau:

k) Không kịp thời phát hiện hoặc không thực hiện theo quy định khi phát hiện, nhận được tin báo công trình đường sắt, bộ phận công trình đường sắt, thiết bị lắp đặt vào công trình đường sắt bị hư hỏng, xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

	l) Không thực hiện các thủ tục theo quy định đối với công trình đường sắt hết thời hạn sử dụng có nhu cầu tiếp tục sử dụng tiếp.
	Ý kiến của Bộ Tư pháp

Tại điểm l khoản 1 Điều 52 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể "các công việc theo quy định đối với công trình đường sắt hết thời hạn sử dụng có nhu cầu tiếp tục sử dụng tiếp" là công việc gì?
	- Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Các công việc đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT

	2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	d) Không kiểm tra, không giám sát phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại vị trí thi công trên tuyến đường sắt theo công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố;
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

“d) Không kiểm tra, không giám sát việc thực hiện phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại vị trí thi công trên tuyến đường sắt theo công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố.”

- Lý do: Bỏ từ giám sát vì đây là một khái niệm rộng, không thuộc phạm vi, trách nhiệm của đối tượng: Tổ chức được giao quản lý, bảo trì. 
	Tiếp thu mô tả lại như sau:

d) Không kiểm tra việc thực hiện phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại vị trí thi công trên tuyến đường sắt theo công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố.

	2a. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân và 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức được giao quản lý, sử dụng đất dành cho đường sắt thực hiện hành vi sử dụng đất không đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị bỏ khoản này. 

Lý do: Nội dung này đã được điều chỉnh bởi Luật Đất đai. Việc xử phạt tuân thủ theo Điều 09 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. 
	Tiếp thu lược bỏ ra khỏi Dự thảo nghị định

	Điều 53. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công công trình đường sắt trên đường sắt đang khai thác
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đối với Điều 53: phần thi công công trình đường sắt trên hệ thống đường sắt quốc gia cần phải phân biệt rõ hai trường hợp: Thi công phải có Giấy phép và thi công không phải có Giấy phép (Thi công trong phạm vi thực tác nghiệp của công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt thì không cần Giấy phép thi công).

Trên cơ sở đó quy định việc xử phạt cụ thể cho từng trường hợp. 
	Tiếp thu, mô tả lại để làm rõ

	1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Thi công công trình khi chưa được bàn giao mặt bằngcó Giấy phép thi côngnhưnghoặc không thông báo bằng văn bản cho tổ chức trực tiếp quản lý công trình đường sắt biết trước khi thi công;
	Ý kiến của TCT ĐSVN

- Điểm a, Khoản 1, Điều 53 trùng với Điểm b, Khoản 1, Điều 51a về nội dung: thi công công trình khi chưa được bàn giao mặt bằng;


	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Nội dung quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 53 và Điểm b, Khoản 1, Điều 51a là hoàn toàn khác nhau.

+ Điều 51a. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động, xây dựng công trình thiết yếu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi đất dành cho đường sắt

+ Điều 53. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công công trình đường sắt trên đường sắt đang khai thác

	i) Thi công công trình khi chưa yêu cầu cấp cảnh báo theo quy định; 
	Ý kiến của TCT ĐSVN

- Điểm i, Khoản 1, Điều 53 nằm trong nội hàm phạm vi điều chỉnh của Điểm a, Khoản 2, Điều 51a với nội dung: Thi công khi chưa yêu cầu cấp cảnh báo/Không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;
	- Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Nội dung quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 53 và Điểm a, Khoản 2, Điều 51a là hoàn toàn khác nhau.

+ Điều 51a. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động, xây dựng công trình thiết yếu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi đất dành cho đường sắt

+ Điều 53. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công công trình đường sắt trên đường sắt đang khai thác

	l) Thu hồi tín hiệu phòng vệ khi chưa kết thúc thi công, chưa kiểm tra trạng thái đường, chưa kiểm tra giới hạn tiếp giáp kiến trúc đủ điều kiện bảo đảm an toàn chạy tàu.
	Ý kiến của TCT ĐSVN

- Điểm l, Khoản 1, Điều 53 nằm trong nội hàm phạm vi điều chỉnh của Điểm a, Khoản 2, Điều 51a về nội dung: Các hành vi chưa đảm bảo an toàn chạy tàu/Không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;
	- Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Lý do: Nội dung quy định tại Điểm l, Khoản 1, Điều 53 và Điểm a, Khoản 2, Điều 51a là hoàn toàn khác nhau.

+ Điều 51a. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động, xây dựng công trình thiết yếu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi đất dành cho đường sắt

+ Điều 53. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công công trình đường sắt trên đường sắt đang khai thác

	2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Thi công công trình không có Giấy phép thi công hoặc không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định; không thực hiện đúng quy định ghi trong Giấy phép thi công hoặc trong văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
	
	Tiếp thu mô tả lại như sau:

a) Thi công công trình không có Giấy phép thi công hoặc không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định (đối với trường hợp quy định phải có Giấy phép thi công hoặc văn bản chấp thuận); không thực hiện đúng quy định ghi trong Giấy phép thi công hoặc trong văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

	Mục 3

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
	
	

	Mục 4

VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT
	
	

	Điều 60. Xử phạt nhân viên đường sắt vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
	
	

	2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	c) Trưởng tàu, nhân viên phục vụ hành khách trên tàu để người bán hàng rong trên tàu, để người không có vé đi tàu, để người lên, xuống tàu khi tàu đang chạy; để hàng hóa ở hai đầu toa xe, bậc lên xuống hai đầu toa xe;
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị sửa lại như sau: 

“c) Trưởng tàu, nhân viên phục vụ hành khách để người bán hàng rong trên tàu, để người không có vé đi tàu, để người lên, xuống tàu khi tàu đang chạy; để hàng hóa ở hai đầu toa xe, bậc lên xuống hai đầu toa xe;

Lý do: Cho phù hợp với quy định tác nghiệp của từng thành viên tổ tàu và thực tế tác nghiệp hành khách.  
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì trưởng tàu là người chỉ huy cao nhất trên đoàn tàu. Đồng thời phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT; 
- Mô tả lại cho phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT như sau:

c) Trưởng tàu, nhân viên phục vụ hành khách để người bán hàng rong trên tàu, để người không có vé đi tàu, để người lên, xuống tàu khi tàu đang chạy; để hành lý, hàng hóa ở hai đầu toa xe, bậc lên xuống hai đầu toa xe khi tàu đang chạy, trừ trường hợp để hành lý của hành khách chuẩn bị xuống tàu khi tàu vào ga có tác nghiệp dừng, đỗ;

	Điều 62. Xử phạt đối với lái tàu, phụ lái tàu
	Ý kiến của Bộ Công an:

Điều 62:

Điểm b Khoản 4, Khoản 6, Điểm a Điểm b Điểm c Khoản 7 đề nghị tăng chế tài xử phạt tương ứng với chế tài xử phạt người điều khiển xe ô tô đối với các hành vi: Lái tàu, phụ lái tàu vi phạm về nồng độ cồn, không chấp hành yêu cầu về kiểm tra nồng độ cồn và sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
	Tiếp thu Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng chế tài xử phạt tương ứng với chế tài xử phạt người điều khiển xe ô tô đối với các hành vi: Lái tàu, phụ lái tàu vi phạm về nồng độ cồn, không chấp hành yêu cầu về kiểm tra nồng độ cồn và sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

	1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phụ lái tàu không thực hiện đúng chế độ hô đáp, không giám sát tốc độ chạy tàu, không quan sát tín hiệu, biển báo, biển hiệu để báo cho lái tàu theo quy định.
	
	

	2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với lái tàu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Rời vị trí lái máy khi đầu máy đang hoạt động;
	
	

	b) Chở người không có trách nhiệm hoặc chở hàng hóa trên đầu máy;
	
	

	c) Làm mất tác dụng của thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu;
	
	

	d) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của tín hiệu, biển hiệu, của người chỉ huy chạy tàu;
	
	

	đ) Không có hoặc có không đầy đủ cờ, đèn tín hiệu, pháo, chèn trên đầu máy khi lên ban theo quy định.
	
	

	3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với lái tàu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Dừng tàu không đúng quy định mà không có lý do chính đáng;
	
	

	b) Điều khiển tàu chạy vượt quá tín hiệu ngừng;
	
	

	c) Điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến 10 km/h.
	
	

	4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	a) Điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định trên 10 km/h đến 20 km/h;
	
	

	b) Khi lên ban Khi làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm quy định tại Khoản 6, Điểm a Khoản 7 Điều này.
	
	

	5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với lái tàu điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h.
	
	

	6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi khi lên ban  làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.
	
	Tiếp thu ý kiến của Bộ CA

6. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi khi làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

	7. Phạt tiền từ 26.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	Tiếp thu ý kiến của Bộ CA

7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

	a) Khi lên ban làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;
	
	

	b) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng của người thi hành công vụ;
	
	

	c) Khi làm nhiệm vụ mà trong cơ thể có chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
	
	

	8. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái tàu từ 01 tháng đến 03 tháng.
	
	

	9. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải đưa người, hàng hóa ra khỏi đầu máy.
	
	

	Điều 63. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	Ý kiến Bộ Tư pháp:

Điều 63 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung) quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức sử dụng lao động thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: "không tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trong phạm vi quản lý của doanh nghiệp; không tổ chức kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ hằng năm đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu theo quy định" (khoản 1 Điều 63 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung); "sử dụng nhân viên không có bằng, chứng chỉ chuyên môn, Giấy phép lái tàu phù hợp theo quy định; sử dụng nhân viên không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định" (khoản 2 Điều 63 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung). Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tách mỗi hành vi thành một điểm thuộc 02 khoản nêu trên.
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tách thành 02 điểm

	1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức sử dụng lao động thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: không tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trong phạm vi quản lý của doanh nghiệp; không tổ chức kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ hằng năm đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu theo quy định.
	
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tách thành 02 điểm

	2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức sử dụng lao động thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: sử dụng nhân viên không có bằng, chứng chỉ chuyên môn, Giấy phép lái tàu phù hợp theo quy định; sử dụng nhân viên không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.
	
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tách thành 02 điểm

	Điều 65. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về xây dựng Quy trình chạy tàu và công tác dồn, Quy tắc quản lý kỹ thuật ga, niêm yết Bản trích lục Quy tắc quản lý kỹ thuật ga, trạm đường sắt
	
	

	1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức được giao trực tiếp kinh doanh, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng  Trưởng ga, Trưởng trạm không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ Bản trích lục Quy tắc quản lý kỹ thuật ga, trạm theo quy định.
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị bỏ, vì không có quy định của cơ quan Nhà nước mà đây là quy định nội nghiệp của doanh nghiệp. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nội dung này được quy định tại mục 2.3.3.1 QCVN 08:2018/BGTVT

	Mục 5

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT
	
	

	Điều 67. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vận tải đường sắt
	
	

	3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
	
	

	g) Không bố trí đủ nhân viên công tác trên tàu theo quy định;  
	Ý kiến của TCT ĐSVN:

Đề nghị bỏ.

Lý do: Không có quy định của cơ quan Nhà nước mà đây là quy định của doanh nghiệp. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì nội dung này được quy định tại mục 2.3.5.4.2  QCVN 08:2018/BGTVT
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